2

	  UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH
 Ôn tập kÌ I - Khối Năm 
Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Công văn số 3694/GDĐT ngày 24/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về hướng dẫn đánh giá học sinh cấp Tiểu học kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 3863/GDĐT ngày 18/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về hướng dẫn đánh giá học sinh cấp Tiểu học theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 1384/GDĐT ngày 29/10/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp về hướng dẫn đánh giá học sinh cấp Tiểu học kể từ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ kế hoạch số 360/KT-TH.LVT ngày 01/12/2020 của Trường TH Lê Văn Thọ về việc Tổ chức kiểm tra định kì cuối kì I năm học 2020 – 2021; 
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Lê Văn Thọ, Khối Năm xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh cuối kì I năm học 2020 - 2021 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:

- Tổ chức ôn tập nhằm giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, tổ chức phụ đạo học sinh cần quan tâm – tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, trên cơ sở đó để rút kinh nghiệm cho việc giảng dạy và học tập trong thời gian tiếp theo.

-Tổ chức ôn tập, phụ đạo, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách nghiêm túc, công bằng khách quan.

II Tổ chức ôn tập phụ đạo kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
1. Thực hiện chương trình.
- GV thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục đến Giữa học kỳ I theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- GV thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo TT 22 về đánh giá học sinh.

2. Ôn tập phụ đạo.
- Tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra Giữa học kỳ I theo chương trình.

- Tổ khối chuyên môn căn cứ chương trình kế hoạch dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và giới hạn chương trình theo qui định của CM trường soạn chương trình ôn tập, thống nhất trong họp tổ chuyên môn và tiến hành ra ôn tập cho học sinh theo hệ thống kiến thức.

- GV tổ chức ôn tập nghiêm túc, có hiệu quả, tránh gây căng thẳng.

- GVCN phải theo dõi thường xuyên để có biện pháp động viên giúp đỡ, để giúp học sinh cần quan tâm vươn lên để có thể đạt kết quả tốt trong kiểm tra Giữa học kỳ I.

- Khối trưởng CM kiểm tra việc ôn tập của giáo viên trong tổ nhóm để nắm bắt tình hình, rút kinh nghiệm.

3. Nội dung ôn tập:

- Ôn tập kiểm tra theo định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GDĐT.

- Ôn tập kiến thức cơ bản, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

* HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CỤ THỂ:

TIẾNG VIỆT:

Đọc hiểu văn bản:
Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.

Nối thành ngữ, tục ngữ với các chủ đề đã học.

Nhận biết:

Nhận biết đại từ, đại từ xưng hô trong câu, đoạn văn, 

Chọn âm, vần, dấu thanh để điền vào chỗ trống
Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa/nhiều nghĩa

Xếp các tiếng, các từ theo nhóm, theo chủ đề thích hợp.

Viết đoạn văn 2-3 câu nói về chủ đề Tổ quốc/bảo vệ môi trường/ hạnh phúc/ thiên nhiên,…  trong đó sử dụng ít nhất 1 cặp quan hệ từ.

(Hoặc: Dựa theo tranh vẽ viết đoạn văn)

TOÁN:

Nhận biết về tỉ số phần trăm, tính tỉ số phần trăm, tìm giá trị phần trăm của một số.

Biết đọc, viết số thập phân, giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân. Xác định phân số thập phân.
So sánh các số thập phân, phân số; viết và chuyển đổi được các số đo đại lượng, xếp thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại dưới dạng phân số, số thập phân.

Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Tính giá trị biểu thức. Tìm thành phần chưa biết tìm x, y với số tự nhiên, số thập phân, phân số. 

Tính biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.

Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng, thời gian; viết được số đo độ dài, diện tích, dưới dạng thập phân, phân số.
Liên hệ tình huống thực tế…

Tính được diện tích các hình đã học. Giải các bài toán liên quan đến hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi.

Giải bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ, tổng tỉ, giải toán liên quan đến hình chữ nhật, trung bình công, toán tỉ lệ, toán tỉ số phần trăm.
Giải bài toán trong các tình huống thực tế.

KHOA HỌC:

Con người và sức khỏe:
Biết được các giai đoạn phát triển của con người. 

Biết được một số thay đổi về sinh học và xã hội của các giai đoạn trên.

Biết cách dùng thuốc an toàn đảm bảo sức.

Biết cách xử lí khi có người mời sử dụng chất kích thích.

Phân biệt được những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ khi mang thai.

Phân biệt được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi vị thành niên.

Hiểu được cần phải từ chối sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy. Biết cách phòng 1 số bệnh như: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A.

Biết giữ an toàn cá nhân, phòng tránh bị xâm hại. Khi bị xâm hại em cần làm gì?

Xử lý tình huống cần có thái độ thái nào với người bị nhiễm HIV/AIDS.

Phân biệt được một số việc nên và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Vật chất và năng lượng:

Dựa trên đặc điểm của tre, mây, song nêu cách bảo quản. 

Dựa trên đặc điểm của thủy tinh, cao su, chất dẻo nêu cách bảo quản. 

Nhận biết một số tính chất của sắt và hợp kim của sắt, gang, thép.

Nhận biết một số tính chất của nhôm và hợp kim nhôm.

Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi.

Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép, thủy tinh, cao su, chất dẻo.

Biết dược tính chất và công dụng của đá vôi từ đó vận dụng vào cuộc sống.

LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ:

*LỊCH SỬ:
Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945):
Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Kể tên những giai cấp, tầng lớp mới đã xuất hiện thêm cuối thế kỉ XIX?

-Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước? Ý nghĩa của việc đó ra sao?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, tại đâu? Vì sao?

-Ý nghĩa ngày thành lập Đảng.

-Ý nghĩa Cách mạng Tháng 8 thành công.

-Mục đích của phong trào Đông du -Theo em vì sao phải hợp nhất các tổ chức Đảng.

-Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng tiến hành tại đâu vào thời gian nào?

Bảo vệ chính quyền non trẻ trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Nhân dân ta đã làm gì để chống “giặc đói” và “giặc dốt”

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Hoàn chỉnh nội dung câu nói của Bác “Không …. làm nô lệ.”

Hãy thống kê một số sự kiện tiêu biểu trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

ĐỊA LÝ:

Việt Nam đất nước chúng ta:

Nêu được tên 1 số đảo và quần đảo ở nước ta.

Xác định được diện tích lãnh thổ Việt Nam.

Nêu được tên các nước tiếp giáp với phần đất liền của nước ta.

Địa hình, khoáng sản, khí hậu:

Nêu được đặc điểm của sông ngòi nước ta.

Nêu tên các dãy núi có hình cánh cung.

Kể tên các khoáng sản có ở nước ta và cho biết chúng có ở đâu.

 Phân biệt khí hậu giữa miền Nam và miền Bắc.

Vùng biển nước ta:

Vai trò của biển. Hậu quả do bão gây ra.

Vị trí đặc điểm của vùng biển.

-Làm gì để bảo vệ biển?

Đất và rừng, Lâm nghiệp và thủy sản:
-Vai trò của rừng. Hậu quả do bão gây ra.

-Nêu 1 số tác dụng của rừng đối với đời sống nhân dân ta.

-Làm gì để bảo vệ rừng?

-Những điều kiện để phát triển ngành thủy sản ở nước ta.

Nông nghiệp- Công nghiệp:

- Kể tên một số loài cây lương thực hoặc cây công nghiệp và cho biết trồng chủ yếu ở đâu? 

-Biết được các loại cây và nơi phân bố của chúng.

-Kể tên 3 khu công nghiệp ở thành phố em đang sống

-Khi chăn nuôi gia súc, gia cầm chúng ta cần lưu ý điều gì?
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